
1 Nguyễn Công Phú Sang 02/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

2 Lê Hoàng Hà 07/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

3 Hoàng Thị Ngọc Ánh 18/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

4 Trần Ngọc Bảo Trân 05/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

5 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh 22/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

6 Nguyễn Anh Thư 25/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

7 Lê Đức Mạnh 12/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

8 Lê Nguyễn Minh Sang 28/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

9 Nguyễn Thị Ánh Duyên 15/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

10 Bùi Hữu Khang 20/01/2009 Tỉnh Quảng Ngãi Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

11 Lê Minh Thống 03/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

12 Lê Gia Bảo 09/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

13 Lê Viết Cương 31/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

14 H Dô Ra Byă 27/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

15 Phan Vũ Thu Hằng 03/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

16 Đỗ Thị Hồng Vân 12/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

17 Nguyễn Vĩnh Quyền Linh 14/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

18 Nguyễn Vũ Hương Giang 17/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

19 Nguyễn Trâm Anh 23/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

20 H' Nhuel Knul 12/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

21 Trần Khắc Hải Đăng 28/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

22 Quách Đức Thiên Hạo 01/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

23 Lê Minh Quân 08/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

24 Nguyễn Viết Trường 09/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

25 Vũ Thị Kim Ly 25/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

26 Nguyễn Đình Khánh Vinh 23/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

27 Phan Nguyễn Tiến Quân 10/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

28 Nguyễn Văn Hoàn 15/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

29 Lê Tuấn Dương 22/11/2009 Tỉnh Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

30 Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên 08/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

31 Lê Hà Trang 16/03/2009 Thành phố Cần Thơ Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

32 Tống Quỳnh Châu 09/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

33 Đậu Vũ Hoàng Anh 14/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

34 Lê Anh Quân 04/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

35 Nguyễn Quang Hà 14/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

36 Hoàng Minh Thư 03/02/2009 Thành phố Hải PhòngNữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

37 Y Thanh Bkrông 18/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

38 Nguyễn Danh Toàn 16/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

39 Đậu Văn Phước 09/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

40 Cao Vũ Gia Huy 23/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

41 Vũ Quốc Khánh 14/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

42 H - Uyêt Hwing 22/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

43 H' Dên Buôn Krông 17/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

44 Trần Bình Minh 27/01/2009 Tỉnh Đồng Nai Nam Kinh Trường THCS Dray Bhăng

DỰ KIẾN DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 10A1 ( NHÓM LỚP TỰ NHIÊN)
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45 Phạm Phương Uyên 10/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa



1 Lê Hoàng Lâm Lâm 18/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

2 Nguyễn Thùy Linh Đan 07/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

3 Trịnh Thị Thùy Trang 22/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

4 Trần Tiến Đạt 12/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

5 Trần Nguyễn Thiên Ân 16/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

6 Nguyễn Đức Huy Hào 09/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

7 Lại Minh Phương 25/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

8 Nguyễn Lê Anh Tú 28/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

9 Nguyễn Hồ Thảo My 17/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

10 Võ Trung Kiên 14/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

11 Đinh Quốc Bảo 16/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

12 Nguyễn Tâm Như 29/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

13 H - Nhưn Bkrông 25/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

14 Ngô Quang Huy 12/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

15 Phan Nguyễn Gia Như 16/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

16 Hồ San 25/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

17 Nguyễn Hà Linh 31/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

18 Trịnh Thị Ngọc Ánh 17/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

19 Nguyễn Yến Thuỳ 20/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

20 H Yiêr Hmõk 26/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

21 Lê Trần Yến Nhi 07/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

22 Nguyễn Quốc Hưng 31/07/2009 Đăk lăk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

23 Trần Hoàng Ngọc Thùy 12/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

24 Nguyễn Như Nguyên 05/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

25 Nguyễn Thị Hoài Trân 30/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

26 Lê Nguyễn Xuân Việt 10/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

27 Nguyễn Tất Tuấn 09/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

28 Lê Nguyễn Cẩm Tiên 11/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

29 Trần Thanh Hoàng Nguyên 24/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

30 Phan Văn Nguyên Vũ 08/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

31 Nguyễn Văn Hòa 30/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

32 Nguyễn Thị Phương Uyên 16/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

33 Y Hoàng Bkrông 02/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

34 Nguyễn Quỳnh Chi 09/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

35 Nguyễn Thành Tâm 09/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

36 H Yô Na Byă 18/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

37 Lê Quang Tâm 29/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

38 Hồ Minh Hòa 17/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS và THPT Đông Du

39 Võ Ngọc Trúc Ly 08/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

40 Nguyễn Tất Hoàng Hải 01/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

41 Hoàng Nhất Thiên 20/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

42 Lê Minh Hiếu 13/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức
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43 Nguyễn Quốc Anh 26/10/2009 Thành phố Hồ Chí MinhNam Kinh Trường THCS 19/8

44 Hoàng Thị Ngọc Hân 20/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

45 Phạm Nguyễn Gia Khang 27/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa



1 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 02/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

2 Nguyễn Thị Cẩm Vân 09/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

3 Trần Thị Hải Yến 23/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

4 Nguyễn Thị Khánh Vy 23/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

5 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 22/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

6 Nguyễn Tú Uyên 30/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

7 Nguyễn Đa Hy 21/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

8 Phạm Nguyễn Ngọc Ánh 19/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

9 Nguyễn Mai Linh 12/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

10 H Ân Hđỡk 21/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

11 Lê Quang Sáng 17/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

12 Võ Đình Nguyên Vũ 01/10/2009 Đăk lăk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

13 Lê Văn Thanh 15/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

14 Phan Nguyễn Gia Như 10/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

15 Hoàng Bảo Phúc 03/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

16 Vũ Lê An Nhiên 20/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

17 Nguyễn Thị Như Uyên 18/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

18 Nguyễn Thùy Trâm Anh 04/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

19 Nguyễn Kim Anh 07/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

20 Trương Hoài Thu Ngân 01/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

21 Trần Nguyễn Tố Uyên 30/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

22 H Nghị Niê 12/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

23 Lê Quỳnh Như 17/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

24 Bùi Ngọc Trâm 15/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

25 Lê Thục Ni 25/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

26 Nguyễn Hương Giang 05/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

27 Trần Võ Minh Đông 10/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

28 Trương Đan Huy 01/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

29 Hoàng Thị Tùng Chi 01/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS 19/8

30 Nguyễn Đức Trung Kiên 10/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

31 Nguyễn Thị Phương Uyên 18/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

32 H - Tê Rô Niê 21/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

33 Hồ Thị Khánh Vy 01/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

34 Trần Quốc Chính 11/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

35 Bùi Lệ Quyên 03/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

36 Nguyễn Hữu Đức 11/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

37 Lê Đại Phong 26/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

38 Nguyễn Phạm Đức Hoàng 12/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

39 Nguyễn Minh Nguyên 13/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Bình Trọng

40 Phạm Nguyễn Tiến Đạt 14/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

41 Nguyễn Văn Quốc 03/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

42 Nguyễn Hồ Thái Bảo 05/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

43 Y San Dy Ktul Buôn Yă 23/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

44 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 12/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

45 Y Si Môn Êñuôl 27/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS 19/8
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1 H Tra Bkrông 11/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

2 H Ngônh Hmõk 24/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

3 Nguyễn Long 05/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

4 Ngụy Thị Thu Diễm 22/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

5 H' Phi Ra Byă 27/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

6 Phan Thiên Phú 12/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

7 H Lich Bkrông 12/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

8 Nguyễn Ka Thy 20/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

9 Trần Thị Thanh Nhàn 05/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

10 Hoàng Thiên Sa 01/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

11 Phạm Nhật Thế 08/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

12 H - Kưm Adrỡng 21/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

13 Trần Nguyễn Bảo Hiền 25/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

14 Trần Anh Vũ 03/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

15 H' Đa Ni Êban 18/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

16 H Bơn Bkrông 30/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

17 H' Gia Hi Niê 31/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

18 Nguyễn Thị Thùy Giang 03/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

19 Nguyễn Trần Ân Thy 09/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

20 Lê Anh Trung 25/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

21 Trần Tuấn Anh 06/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

22 H' Duyên Byă 13/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

23 H Ngăm Buôn Yă 23/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

24 Dương Thị Việt Mỹ 25/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

25 Phạm Minh Tiến 25/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

26 Y Khâm Hmŏk 29/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

27 Hoàng Diệp Phi 10/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Chư Êwi

28 Phạm Thị Quỳnh Anh 17/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS 19/8

29 Phan Xuân Đạt 15/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

30 Trần Thị Ngọc Sang 05/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

31 Nông Diệp Luân 06/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Chư Êwi

32 Hoàng Mạnh Cường 04/02/2009 Tỉnh Đồng Nai Nam Kinh Trường THCS Chư Êwi

33 Hoàng Đình Nam 01/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

34 H Zy Na Knul 15/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

35 Phiếu Văn Tiếp 01/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Chư Êwi

36 H Siu Mlô 01/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

37 H Nhụy Niê 14/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

38 Y Sian Byã 11/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

39 Y Sian Knul 10/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

40 Đặng Đình Khang 05/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Chư Êwi

41 Lưu Thị Mỹ Tâm 15/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Chư Êwi

42 Y Mak Mlô 24/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

43 Nguyễn Hữu Ân 23/12/2009 Đăk lăk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

44 H ' Li Na Niê 21/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

DỰ KIẾN DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 10A4 ( NHÓM LỚP XÃ HỘI 1)

Đơn vị: THPT Việt Đức - Huyện Cư Kuin

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Học sinh trường THCS



1 Y' Đa Nin Niê 30/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

2 Đậu Nhật Linh 16/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

3 Lê Nhật Vy 26/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

4 Đặng Văn Sỹ 02/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

5 H' Ya Ly Knul 26/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

6 H Ly Sa Knul 09/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

7 Trần Thị Bảo Uyên 07/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

8 Hồ Nguyễn Gia Nghi 19/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

9 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

10 Nguyễn Vũ Anh Thư 30/09/2009 Tỉnh Bình Thuận Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

11 Phạm Sao Băng 03/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

12 H Đô Nan Êban 26/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

13 Quách Khôi Nguyên 17/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

14 Nguyễn Trọng Tài 20/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

15 H Bô Ra Niê 14/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

16 H Ra Zi Hmŏk 04/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

17 H Đăng Êban 10/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

18 Võ Bùi Phương Thùy 27/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

19 Vũ Đức Anh 23/07/2009 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

20 Nguyễn Như Cảnh 08/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

21 Nguyễn Thị Xuân Mai 29/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

22 Nguyễn Pháp 04/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

23 Đoàn Gia Huy 05/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

24 Phạm Vũ Nguyên 05/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

25 Huỳnh Ngọc Hòa Phát 14/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

26 Nguyễn Văn Thành 17/07/2009 Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

27 Lê Thị Huyền Diệu 14/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

28 Hoàng Trọng Đình Tú 23/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

29 Nguyễn Thị Trà My 12/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

30 Văn Công Phúc 02/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

31 Nguyễn Duy Long 08/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

32 Y Phai Êñuôl 29/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

33 Lục Thanh Vĩ 16/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Chư Êwi

34 H Lê Wian Êban 08/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

35 Y ' Sửu - Buôn Dap 06/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Dray Bhăng

36 H' La Ni Niê 08/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

37 Y- Trang Byă 01/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Dray Bhăng

38 H- Đuet Btô 19/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

39 H Dami Niê 24/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

40 Nông Thị Hương Giang 24/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Chư Êwi

41 Nguyễn Hoàng Hưng 07/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Chư Êwi

42 Nguyễn Phương An 02/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Việt Đức

43 H Soel Byă 26/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

44 H' Nuaih Niê 18/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

45 Hoàng Nguyễn Phương Trinh 09/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin

DỰ KIẾN DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 10A5 ( NHÓM LỚP XÃ HỘI 1)

Đơn vị: THPT Việt Đức - Huyện Cư Kuin

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Học sinh trường THCS



Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin



1 Lê Anh Thư 31/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

2 Đậu Phương Linh 07/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

3 Đặng Ngọc Trúc Linh 16/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

4 Nguyễn Lê Nhi 08/01/2009 Tỉnh Đắk Nông Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

5 H Kiều Oanh Byă 14/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

6 H' Thứ A Yũn 09/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

7 Nguyễn Thị Thủy Tiên 23/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

8 Trần Thảo My 19/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

9 Nguyễn Đức Vinh 24/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

10 Nguyễn Văn Hoàng Hướng 02/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

11 H Yu Na Byă 10/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

12 Lương Viết Hoàng 20/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

13 Lê Nguyễn Tuấn Anh 09/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

14 Nguyễn Quốc Mạnh 20/10/2008 Tỉnh Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

15 H' Mi La Ktǔl 16/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

16 H Yu Bin Ê Ban 25/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

17 H - Jis Hân Bkrông 23/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

18 Y - Trai Knul 03/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

19 Nguyễn Công Võ 18/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trương THCS Chư Quynh

20 Y Phúc Adrơ̆ng 23/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

21 H Lương Bkrông 22/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

22 H Ri Ta Niê 18/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

23 Nguyễn Anh Thư 19/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

24 Phan Thị Ngọc Linh 20/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

25 Hoàng Thị Hồng Vy 22/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

26 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 01/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Hùng Vương

27 H Na Phôn Byă 11/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

28 Phan Khánh Thông 15/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

29 Hoàng Văn Thịnh 04/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

30 Nguyễn Thị Thảo 22/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Chư Êwi

31 Vy Quang Minh 20/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

32 Nguyễn Trần Quốc Anh 28/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

33 Y - Vi La Hmõk 23/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

34 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 24/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

35 H' Nhoa Byă 02/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Chư Êwi

36 Y Rê El Hmŏk 12/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

37 H Si Mun Byă 07/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

38 H' Dim Niê 25/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

39 Đinh Thị Bảo Ngọc 07/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Chư Êwi

40 Lục Ngân Hoài Thương 13/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Chư Êwi

41 Nông Thị Hà Trâm 09/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Chư Êwi

42 Đinh Xuân Hoàng 03/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

43 Hoàng Văn Duy 21/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

44 Lê Nguyễn Tấn Dũng 28/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Bình Trọng

DỰ KIẾN DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 10A6 ( NHÓM LỚP XÃ HỘI 1)

Đơn vị: THPT Việt Đức - Huyện Cư Kuin

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Học sinh trường THCS



1 Nguyễn Thái Thanh Vân 21/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

2 Bùi Thị Huyền Knul 19/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

3 H May Buôn Yă 16/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

4 H Si An Knul 21/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

5 H - Nhật Êban 21/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

6 H Sin Ha Knul 27/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

7 Nguyễn Hoàng Quân 26/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

8 Lê Thị Trúc Ly 16/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

9 Lê Thị Kim Thương 12/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

10 Nguyễn Thùy Trang 17/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

11 H Mun Êban 22/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

12 Đinh Gia Bảo 15/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

13 Cao Nữ Bảo Ngọc 01/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

14 Nguyễn Trần Bảo An 01/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

15 H Chúc Ngân Byă 10/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

16 H - Lôs Êban 19/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

17 H Si Nia Niê 14/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

18 Nguyễn Hoàng Linh Đan 01/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

19 H' Joan Na Êñuôl 14/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

20 H' Tú Uyên Byă 18/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

21 H' Uyên - Byă 13/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

22 H Si Gem Niê 01/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

23 Hoàng Thị Phương Hoa 21/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

24 Tần Gia Phong 22/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

25 Nguyễn Đình Hiếu Thiên 12/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

26 Nguyễn Đình Tấn Sang 11/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

27 H Sinh Buôn Dap 18/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS 19/8

28 Nguyễn Lưu Bảo Nam 03/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

29 Hồ Văn Đức 07/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

30 Bùi Quang Minh 04/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

31 Trần Đăng Khôi 29/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Hu

32 Y Hứu Knul 06/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

33 Anh Quân Niê 09/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS 19/8

34 Hồ Mạnh Luân 20/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

35 H Ni Via Kpơr 01/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

36 H Nhưch Niê 11/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

37 Y Thiện Mlô 09/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

38 Nông Văn Thiên 11/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Chư Êwi

39 Lý Thị Bảo Ngọc 14/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Chư Êwi

40 Hứa Thị Anh Thư 25/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Chư Êwi

41 Vi Thị Kiều Linh 21/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Chư Êwi

42 Lê Văn Hà 13/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

43 Trương Đinh Ngọc Duy 22/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

DỰ KIẾN DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 10A7 ( NHÓM LỚP XÃ HỘI 1)

Đơn vị: THPT Việt Đức - Huyện Cư Kuin

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Học sinh trường THCS



1 Nguyễn Vĩnh Thiên 27/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

2 Nguyễn Trần Thùy Nhi 10/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Tiêu

3 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

4 Nguyễn Tông Duy Tân 27/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

5 H' Mi Knul 06/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

6 H Thy Êban 25/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Trung Hòa

7 Nguyễn Thị Minh Anh 02/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

8 Bùi Văn Thông 20/08/2009 Đăk lăk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

9 Lê Thị Thu Hiền 20/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

10 Phan Như Quyên 01/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

11 H Siêu Bkrông 29/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

12 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

13 Trần Bảo Ngọc 24/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

14 Lưu Vĩnh Kỳ 25/12/2008 Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

15 H La Vi Bkrông 19/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

16 H Ly Lan Êban 03/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

17 Y Jian Niê Kdăm 24/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

18 Nguyễn Thị Thái An 10/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

19 Cao Hoài Tâm Như 19/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

20 H' Niang Knul 15/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

21 H Suen Byă 07/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

22 H Ngim Byă 07/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

23 Hồ Ngọc Hà 02/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

24 Nguyễn Anh Tuấn 26/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

25 Trần Ngọc Đan Ni 01/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

26 Hoàng Văn Phi Hùng 11/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

27 Nguyễn Văn Công Niê 07/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

28 Trịnh Công Hiếu 05/04/2009 Đăk lăk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

29 Thân Gia Huy 09/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Dray Bhăng

30 Y Tô Ni Êban 20/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

31 H Muer Byă 24/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

32 Phạm Đình Quang 09/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

33 H Chân Knul 01/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

34 Hoàng Quốc Luật 16/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Chư Êwi

35 Y Siam Byă 20/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

36 Trần Trung Nguyên 20/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

37 Nguyễn Phi Hùng 23/10/2009 Tỉnh Khánh Hòa Nam Kinh Trường THCS Ea Hu

38 Y Khuếch Knul 29/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

39 Nguyễn Khang Uy 21/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Chư Êwi

40 Y - Tuyên Byă 28/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Chư Êwi

DỰ KIẾN DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 10A8 ( NHÓM LỚP XÃ HỘI 1)

Đơn vị: THPT Việt Đức - Huyện Cư Kuin

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Học sinh trường THCS



1 Lương Nguyễn Huyền Trâm 01/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

2 Nguyễn Thị Nhật Trang 10/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

3 Đàm Thị Phương Linh 17/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

4 Y Bêl Knul 29/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

5 Nguyễn Thị Thanh Hảo 04/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

6 Nguyễn Thị Ngọc Hân 20/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

7 H Phanh Niê 24/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

8 H- Mer- Niê 03/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

9 Đỗ Bảo Anh 04/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

10 Nguyễn Hoàng Tăng Tiến 02/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

11 Nguyễn Duy Quang 12/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

12 Nguyễn Thị Trà My 02/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

13 Hồ Đăng Khoa 01/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

14 H Bi - Êban 05/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

15 H Lệ Êñuôl 09/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS 19/8

16 H' Yoi Êban 28/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

17 Nguyễn Gia Bảo 21/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

18 H - Kiên Niê 06/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

19 Nguyễn Gia Huy 29/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

20 Nguyễn Phương Nhi 30/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Việt Đức

21 Y Duông Bkrông 03/08/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

22 H Tria Niê 08/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

23 H- Juh Niê 28/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

24 H Dôn Lim Knul 13/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

25 Y Jun Niê 05/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS 19/8

26 H Til Êban 24/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

27 Hồ Huy Hoàng 22/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

28 Phan Trần Gia Ny 02/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

29 Đỗ Văn Đức Mạnh 06/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

30 Nguyễn Cao Bảo Kha 20/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trương THCS Chư Quynh

31 Y - Chat Hmŏk 13/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

32 Vũ Ngọc Thúy Uyên 24/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

33 Nguyễn Đình Bảo 27/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Dray Bhăng

34 Nguyễn Quốc Khánh 25/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Chư Êwi

35 Hồ Nguyễn Gia Phong 07/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

36 Trần Quốc Dũng 07/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

37 Nguyễn Thị Bảo Hân 13/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trương THCS Chư Quynh

38 Nguyễn Hoàng Kim 25/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Ea Hu

39 Nguyễn Anh Thi 03/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

40 Hà Nguyễn Tiên Hoàng 30/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Thái Trường THCS Trung Hòa

41 Y Phúc - Niê 04/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

42 Phạm Thái Sơn 17/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS 19/8

43 H' Hoài Bdap 28/6/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

DỰ KIẾN DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 10A9 ( NHÓM LỚP XÃ HỘI 2)

Đơn vị: THPT Việt Đức - Huyện Cư Kuin

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Học sinh trường THCS



1 H Rên Byă 28/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

2 H' Tuyn Buôn Yă 18/12/2009 Đăk lăk Nữ Ê-đê

3 H Yăm Niê 13/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

4 H' Tên Êban 17/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

5 Phạm Thị Hồng 22/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

6 Cù Huy Gia Bảo 11/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

7 H' Trang Êban 16/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

8 H Luôr Êban 31/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

9 Đậu Nguyễn Đan Nhi 05/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

10 H Riôn Niê 24/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

11 H Na Sa Êban 26/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

12 Đặng Văn Đồng 22/04/2009 Đăk lăk Nam Mường

13 Hồ Cao Phú 30/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

14 H Juen Kbuôr 21/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

15 H' Hiêng Kpơr 10/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

16 H' Sơri Byă 22/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

17 Đặng Nguyễn Hoàng Anh 01/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

18 Huỳnh Thị Yến Ly 12/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

19 Trần Ngọc Gia Hưng 28/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

20 Nguyễn Thị Kim Vy 09/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

21 H' Yô Mi Êban 04/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

22 H' Bin Ktla 01/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

23 H Yoal Niê 02/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

24 H Lý Êňuôl 08/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

25 Y Brian Byă 17/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

26 Y Mlian Niê 23/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

27 H' Wi Ra Knul 16/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

28 Nguyễn Huy Phát 06/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

29 Nguyễn Thị Thùy Dung 21/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

30 Lê Thị Hải Yến 06/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

31 Hồ Viết Anh Duy 06/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

32 Nguyễn Trần Như Quỳnh 23/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

33 Nguyễn Văn Ngọc Thiện 16/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

34 H Beklin Bkrông 29/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

35 Y Thion Byã 15/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

36 Lê Thị Thanh Chi 30/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

37 Nguyễn Tấn Sang 22/05/2009 Tỉnh Lâm Đồng Nam Kinh

38 Đặng Tiến Đạt 30/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

39 Trịnh Vũ Thị Cẩm Ly 11/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

40 Hoàng Khắc Thông 02/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

41 Nguyễn Hà Hải Huấn 13/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

42 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 07/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

43 Nguyễn Bảo Phong 17/10/209 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

DỰ KIẾN DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 10A10 ( NHÓM LỚP XÃ HỘI 2)

Đơn vị: THPT Việt Đức - Huyện Cư Kuin

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc



Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Trường THCS Ea Tiêu

Trường THCS Chư Êwi

Trương THCS Chư Quynh

Trường THCS Trung Hòa

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Trường THCS Trung Hòa

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Trường THCS Trung Hòa

Trường THCS Ea HNin

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Trường THCS Ea HNin

Trường THCS 19/8

Trường THCS Ea HNin

Trường THCS Trung Hòa

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Trường THCS Ea Tiêu

Trường THCS 19/8

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

Trường THCS Ea Tiêu

Trường THCS Việt Đức

Trương THCS Chư Quynh

Trương THCS Chư Quynh

Trường THCS Việt Đức

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Trường THCS Việt Đức

Trường THCS Ea HNin

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Trường THCS Trung Hòa

Trường THCS Trung Hòa

Trường THCS Dray Bhăng

Trường THCS Trung Hòa

Trường THCS Dray Bhăng

Trường THCS Trung Hòa

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

DỰ KIẾN DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 10A10 ( NHÓM LỚP XÃ HỘI 2)

Đơn vị: THPT Việt Đức - Huyện Cư Kuin

Học sinh trường THCS



1 Nguyễn Thị Mai Phương 02/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Chư Êwi

2 Nguyễn Thị Minh Thúy 14/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

3 H Nhuông Niê 01/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

4 Nguyễn Hồ Bảo Trâm 26/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

5 Nguyễn Thị Trà My 03/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

6 Nguyễn Ngọc Tiến 09/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

7 Trần Thị Hoàng Phương Bkrông 12/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea HNin

8 H Juôn Niê 19/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

9 Vũ Minh Thư 30/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

10 Y Săng Niê 26/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

11 Trần Nữ Quỳnh Hương 24/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

12 Hoàng Thị Yến Chi 17/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

13 Cao Nhật Huy 28/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

14 H Su Din Knul 20/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

15 Y Kdam Sôn Knul 18/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

16 H Sơ Mun Niê 03/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

17 Lê Nhật Nguyên Khang 04/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Tiêu

18 Phạm Hoàng Khánh Đăng 11/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

19 Hồ Nữ Thanh Trúc 06/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

20 Nguyễn Lê Anh Thư 17/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trương THCS Chư Quynh

21 Nguyễn Hoàng Gia Huy 22/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

22 H Huế Niê 26/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

23 H Loanh Niê 17/02/2009 Đăk Lăk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

24 H Chúc Êban 16/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

25 H Riam Hmŏk 06/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

26 Nguyễn Huy Khôi 09/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

27 H Yên Êban 02/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

28 Nguyễn Anh Tuấn 03/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin

29 Dương Hà Thảo My 17/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa

30 Y Sê Riôn Buôn Krông 25/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea HNin

31 Nguyễn Thành Long 13/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Dray Bhăng

32 H Nhơng Êban 03/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

33 Nguyễn Văn Công 27/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Chư Êwi

34 Phạm Bá Phước 31/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức

35 Y Thơ Knul 06/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

36 Lâm Anh Hào 25/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

37 Y Thĩ Byă 16/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

38 Y' Khoan Knul 04/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Tiêu

39 Y Huin Byă 05/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm

40 Phan Quốc Thiên Ân 25/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa

41 H Ôsa Ayũn 02/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea HNin

42 Trần Đinh Đăng San 31/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trung Hòa
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